
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

        TỈNH TIỀN GIANG 

 

          Số: 886/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tiền Giang, ngày 31  tháng 3  năm  2011 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục văn bản hết  

hiệu lực thi hành và bãi bỏ văn bản không còn phù hợp 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục 76 (bảy mươi sáu) văn bản do Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tiền Giang ban hành đến nay hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ 08 (tám) văn 

bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành có nội dung không còn phù 

hợp (có danh mục văn bản kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ Quyết định thi hành./.                                                                         

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Minh Điều 
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DANH MỤC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH 

HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3  năm 2011  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) 

 

I. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH: 

 

STT 
Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành,  

trích yếu nội dung văn bản 

Lý do hết hiệu lực  

thi hành 

1. Quyết định: 

01 Quyết định số 1227/QĐ.UB ngày 10/7/1995 của 

UBND tỉnh về việc bảo vệ công trình thủy lợi. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 22/01/2011. 

Quyết định số 

01/2011/QĐ-UBND 

ngày 02/01/2011 của 

UBND tỉnh thay thế. 

02 Quyết định số 02/1999/QĐ-UB ngày 12/3/1999 

của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện nếp 

sống văn minh trong tổ chức lễ hội việc cưới, việc 

tang. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 22/4/2007.  

03 Quyết định số 10/1999/QĐ-UB ngày 27/5/1999 

của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch xây 

dựng và quản lý tủ sách pháp luật. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 10/01/2011. 

Quyết định số 

27/2010/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

04 Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 22/3/2001 

của UBND tỉnh duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế - 

xã hội xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang thời kỳ 2001 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

05 Quyết định số 12/2001/QĐ-UB ngày 22/3/2001 

của UBND tỉnh duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế - 

xã hội xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh 

Tiền Giang thời kỳ 2001 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

06 Quyết định số 13/2001/QĐ-UB ngày 22/3/2001 

của UBND tỉnh phê duyệt đề án quy hoạch ngành 

Văn hóa thông tin tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2001 - 

2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

07 Quyết định số 16/2001/QĐ-UB ngày 24/4/2001 

của UBND tỉnh phê duyệt đề án quy hoạch ngành 

Y tế tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2001-2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  
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08 Quyết định số 22/2001/QĐ-UB ngày 21/6/2001 

của UBND tỉnh về việc duyệt quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang thời kỳ 2001 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 19/7/2008. 

Thực hiện Quyết định 

số 2010/QĐ-UBND 

ngày 09/7/2008 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

09 Quyết định số 33/2001/QĐ-UB ngày 28/8/2001 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây 

dựng khu dân cư xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

10 Quyết định số 1270/QĐ-UB ngày 24/4/2002 của 

UBND tỉnh Tiền Giang về việc xét duyệt quy 

hoạch sử dụng đất đai Gò Công Tây thời kỳ 2001 

- 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

11 Quyết định số 19/2002/QĐ-UB ngày 03/6/2002 

của UBND tỉnh về việc xét duyệt quy hoạch sử 

dụng đất đai thị xã Gò Công thời kỳ 2001 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

12 Quyết định số 20/2002/QĐ-UB ngày 04/6/2002 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án quy 

hoạch tổng thể thủy sản tỉnh Tiền Giang thời kỳ 

2001 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

13 Quyết định số 22/2002/QĐ-UB ngày 05/6/2002 

của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể 

kinh tế - xã hội huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

thời kỳ 2001 -2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 21/9/2008. 

Thực hiện Quyết định 

số 2780/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2008 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

14 Quyết định số 32/2002/QĐ-UB ngày 07/8/2002 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây 

dựng trung tâm xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

15 Quyết định số 33/2002/QĐ-UB ngày 07/8/2002 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây 

dựng trung tâm xã Long Hưng, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

16 Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 07/8/2002 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử 

dụng đất đai Cái Bè thời kỳ 2001 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

17 Quyết định số 45/2002/QĐ-UB ngày 27/11/2002 

của UBND tỉnh về việc xét duyệt quy hoạch sử 

dụng đất đai Gò Công Đông thời kỳ 2001 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

18 Quyết định số 51/2002/QĐ-UB ngày 20/12/2002 Hết hiệu lực thi hành 
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của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Thạnh huyện 

Gò Công Tây 2001 - 2010. 

ngày 01/01/2011.  

19 Quyết định số 54/2002/QĐ-UB ngày 30/12/2002 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử 

dụng đất khu vực nông trường Tân Lập thời kỳ 

2001 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

20 Quyết định số 16/2003/QĐ-UB ngày 26/3/2003 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án quy 

hoạch nông nghiệp và nông thôn tỉnh Tiền Giang 

đến năm 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

21 Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 23/4/2003 

của UBND tỉnh về việc duyệt quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội xã Tăng Hòa, huyện Gò 

Công Đông thời kỳ 2002 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

22 Quyết định số 30/2003/QĐ-UB ngày 12/5/2003 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án phát triển 

giống bò sữa tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2003 - 

2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

23 Quyết định số 40/2003/QĐ-UB ngày 30/5/2003 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án phát triển 

hoạt động văn hóa - thông tin của tỉnh giai đoạn 

2001 - 2005 và đến 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

24 Quyết định số 41/2003/QĐ-UB ngày 10/6/2003 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử 

dụng đất đai huyện Châu Thành thời kỳ 2001 - 

2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

25 Quyết định số 51/2003/QĐ-UB ngày 08/8/2003 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát 

triển ngành công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 

2010. 

Hết hiệu lực thi hành. 

Thực hiện Quyết định 

số 5043/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2009 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

26 Quyết định số 53/2003/QĐ-UB ngày 22/9/2003 

của UBND tỉnh về việc quy định việc lập dự toán 

thực hiện các dịch vụ công ích đô thị từ năm 2003 

trên địa bàn tỉnh. 

Hết hiệu lực thi hành. 

Thực hiện Quyết định 

số 1037/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2010, 

Quyết định số 

2508/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2010, 

Quyết định số 

2509/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2010, 

Quyết định số 
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2510/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2010. 

27 Quyết định số 63/2003/QĐ-UB ngày 12/12/2003 

của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt quy 

hoạch sử dụng đất đai huyện Tân Phước thời kỳ 

2002 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

28 Quyết định số 66/2003/QĐ-UB ngày 25/12/2003 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử 

dụng đất đai huyện Cai Lậy thời kỳ 2001 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

29 Quyết định số 02/2004/QĐ-UB ngày 06/01/2004 

của UBND tỉnh ban hành mức thu phí giữ xe đạp, 

xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 24/01/2011. 

Quyết định số 

02/2011/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2011 của 

UBND tỉnh thay thế. 

30 Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ngày 06/7/2004 

của UBND tỉnh về việc duyệt quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội xã Phú Mỹ, huyện Tân 

Phước thời kỳ đến 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

31 Quyết định số 36/2004/QĐ-UB ngày 06/7/2004 

của UBND tỉnh về việc duyệt quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội xã Thanh Hòa, huyện 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thời kỳ đến 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

32 Quyết định số 37/2004/QĐ-UB ngày 06/7/2004 

của UBND tỉnh về việc duyệt quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội xã Dưỡng Điềm, huyện 

Châu Thành thời kỳ đến 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

33 Quyết định số 41/2004/QĐ-UB ngày 27/7/2004 

của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý Hội trên địa bàn tỉnh. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 29/8/2010. 

Quyết định số 

11/2010/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

34 Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 30/9/2004 

của UBND tỉnh về số lượng cán bộ và chế độ 

chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 10/01/2011. 

Quyết định số 

29/2010/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

35 Quyết định số 01/2005/QĐ-UBND ngày 

11/01/2005 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 

30/9/2004 của UBND tỉnh về số lượng cán bộ, 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 10/01/2011. 

Quyết định số 

29/2010/QĐ-UBND 
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công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

ngày 31/12/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

36 Quyết định số 54/2005/QĐ-UBND ngày 

13/10/2005 của UBND tỉnh về việc thu phí khai 

thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 10/10/2010. 

Quyết định số 

16/2010/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

37 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 

22/02/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành mức 

chi hỗ trợ cho Bác sĩ công tác tại Trạm y tế cấp xã 

và nhân viên Tổ y tế ấp (khóm, khu phố). 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011. 

Quyết định số 

24/2010/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

38 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 

05/6/2006 của UBND tỉnh ban hành chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 

VIII của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (nhiệm kỳ 2005 

- 2010). 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

39 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 

30/6/2006 của UBND tỉnh ban hành đơn giá đo 

đạc thành lập bản đồ địa chính chính quy trên địa 

bàn tỉnh. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 23/7/2010. 

Thực hiện Quyết định 

số 2104/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2010 của 

UBND tỉnh. 

40 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 

25/8/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định về 

mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí của 

các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn 

tỉnh. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 10/01/2011. 

Quyết định số 

28/2010/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

41 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 

17/10/2006 của UBND tỉnh ban hành quy chế 

quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 07/8/2010. 

Quyết định số 

09/2010/QĐ-UBND  

ngày 28/7/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

42 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 

27/11/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định về 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp 

ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền 

Giang thời kỳ 2007 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  
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43 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 

27/11/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

địa phương năm 2007. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

44 Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 

29/12/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ 

sung Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 

30/9/2004 của UBND tỉnh. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 10/01/2011. 

Quyết định số 

29/2010/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

45 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 

21/3/2007 của UBND tỉnh ban hành danh mục 

ngành cần thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai 

đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

46 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 

29/3/2007 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối 

hợp thực hiện trách nhiệm trong công tác quản lý 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 19/4/2009. 

Quyết định số 

07/2009/QĐ-UBND 

ngày 09/4/2009 của 

UBND tỉnh thay thế. 

47 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 

04/4/2007 của UBND tỉnh ban hành chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ 10. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

48 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 

23/4/2007 của UBND tỉnh điều chỉnh một số nội 

dung Quyết định số  13/2007/QĐ-UBND ngày 

04/4/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ X. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

49 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 

của UBND tỉnh quy định về công tác xây dựng 

thẩm định, ban hành rà soát, kiểm tra và xử lý văn 

bản QPPL trên địa bàn tỉnh. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 29/8/2010. 

Quyết định số 

10/2010/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

50 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 

28/8/2007 của UBND tỉnh ban hành quy chế phân 

công trách nhiệm về phối hợp hoạt động giữa các 

cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.  

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 05/11/2011. 

Quyết định số 

19/2010/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 
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51 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 

31/10/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định 

việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua đò, phà và 

phí sử dụng bến bãi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011. 

Quyết định số 

25/2010/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

52 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 

17/12/2007 của UBND tỉnh sửa đổi một số nội 

dung của quy định về mức thu học phí, quản lý và 

sử dụng học phí của các cơ sở giáo dục, đào tạo 

công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 10/01/2011. 

Quyết định số 

28/2010/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

53 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 

17/3/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định việc 

phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà 

nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của 

nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011. 

Quyết định số 

26/2010/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

54 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 

14/4/2008 của UBND tỉnh ban hành bảng đơn giá 

xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên 

địa bàn tỉnh. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 16/7/2010. 

Quyết định số 

07/2010/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

55 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 

12/3/2009 của UBND tỉnh về xếp loại đường bộ 

thuộc tỉnh quản lý năm 2009. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 30/8/2010. 

Quyết định số 

12/2010/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

56 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 

19/5/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về 

quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, 

vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng 

gia cầm và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực 

nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 25/10/2010. 

Quyết định số 

17/2010/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

57 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 

08/6/2009 của UBND tỉnh về việc phân cấp và ủy 

quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh.  

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 25/7/2010. 

Quyết định số 

08/2010/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 
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58 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 

17/12/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của quy định về quản lý hoạt 

động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và 

sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng 

thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 

19/5/2009 của UBND tỉnh.  

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 25/10/2010. 

Quyết định số 

17/2010/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

59 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 

31/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về 

giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 

2010.  

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011. 

Quyết định số 

23/2010/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2010 của 

UBND tỉnh thay thế. 

2. Chỉ thị: 

01 Chỉ thị số 03/2003/CT-UB ngày 26/02/2003 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý 

thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

Hết hiệu lực thi hành. 

Thực hiện Chỉ thị số 

25/CT-UBND ngày 

20/10/2010 của Chủ 

tịch UBND tỉnh.  

02 Chỉ thị số 23/2004/CT-UB ngày 12/11/2004 của 

UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

03 Chỉ thị số 15/2004/CT-UB ngày 31/5/2004 của 

UBND tỉnh về việc đẩy mạnh tuyên truyền 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2001 - 2010 của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

04 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND ngày 09/01/2006 

của UBND tỉnh về tập trung phát triển công 

nghiệp giai đoạn 2006 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

05 Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 27/12/2006 

của UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự 

giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

06 Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 03/5/2007 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý sử 

dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư theo 

Chỉ thị số 09/2007 ngày 06/4/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Hết hiệu lực thi hành. 

07 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/5/2009 của Chủ Hết hiệu lực thi hành 
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tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo 

trong hè năm 2009 và chuẩn bị năm học 2009 - 

2010. 

ngày 01/01/2011.  

08 Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/6/2009 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

09 Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/8/2009 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo 

năm học 2009 - 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

10 Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 11/12/2009 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

11 Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 22/12/2009 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức tết Nguyên 

đán Canh dần năm 2010.  

Hết hiệu lực thi hành. 

12 Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 31/12/2009 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, chống hạn, 

mặn và cháy rừng năm 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

13 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2010 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quốc phòng, dân 

quân tự vệ và giáo dục quốc phòng năm 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

14 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2010 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm kê đất đai, xây dựng 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa 

bàn tỉnh. 

Hết hiệu lực thi hành.  

15 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/01/2010 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2010. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

16 Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 01/4/2010 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác 

tuyên truyền, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn 

nước phục vụ cấp nước sinh hoạt trong mùa khô 

năm 2010 ở các huyện phía Đông của tỉnh. 

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

17 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/4/2010 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, 

chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2010 trên địa bàn tỉnh.  

Hết hiệu lực thi hành 

ngày 01/01/2011.  

 

II. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP: 
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STT 
Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành,  

trích yếu nội dung văn bản 

Lý do không  

còn phù hợp 

01 Quyết định số 12/1999/QĐ-UB ngày 08/7/1999 

của UBND tỉnh quy định tạm thời về tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành 

chính sự nghiệp. 

Bãi bỏ vì không còn 

phù hợp với Quyết 

định số 61/2010/QĐ-

TTg ngày 30/9/2010 

của Thủ tướng Chính 

phủ và Quyết định số 

59/2007/QĐ-TTg 

ngày 07/5/2007 của 

Thủ tướng Chính 

phủ. 

02 Quyết định số 14/1999/QĐ-UB ngày 19/7/1999 

của UBND tỉnh ban hành quy chế làm việc của 

Hội đồng bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ 

nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu 

nhà nước. 

Bãi bỏ vì không còn 

phù hợp với Nghị định 

số 17/2010/NĐ-CP 

ngày 04/3/2010 của 

Chính phủ. 

03 Quyết định số 15/1999/QĐ-UB ngày 28/7/1999 

của UBND tỉnh ban hành quy chế đấu thầu thu 

phí chợ, phí đò và phí bến bãi trên địa bàn tỉnh. 

Bãi bỏ vì không còn 

phù hợp. Thực hiện 

Luật Đấu thầu và 

Quyết định số 

65/2004/QĐ-UB ngày 

15/12/2004 của 

UBND tỉnh. 

04 Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 31/3/2003 

của UBND tỉnh về việc quy định mức chi tạm 

thời của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các 

huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công. 

Bãi bỏ vì không còn 

phù hợp với Thông tư 

số 139/2010/TT-BTC 

ngày 21/9/2010 của 

Bộ Tài chính và 

Thông tư liên tịch số 

49/2007/TTLT-BTC-

BGD&ĐT, Thông tư 

liên tịch số 

132/2009/TTLT-

BTC-BGD&ĐT. 

05 Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 03/12/2004 

của UBND tỉnh ban hành quy định về việc thực 

hiện chế độ chính sách hỗ trợ di dân trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

Bãi bỏ vì không còn 

phù hợp với Quyết 

định số 78/2008/QĐ-

TTg ngày 10/6/2008 

của Thủ tướng Chính 

phủ. 

06 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 

17/10/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quyết 

Bãi bỏ vì không còn 

phù hợp với Quyết 
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định số 60/2004/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ chính sách 

hỗ trợ di dân trên địa bàn tỉnh. 

định số 78/2008/QĐ-

TTg ngày 10/6/2008 

của Thủ tướng Chính 

phủ. 

07 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 

31/12/2008 Ban hành quy định về chế độ công tác 

phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với 

cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Bãi bỏ vì không còn 

phù  hợp với Nghị 

quyết số 

267/2010/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2010 của 

HĐND tỉnh.   

2. Chỉ thị: 

01 Chỉ thị số 27/1999/CT.UB ngày 30/12/1999 của 

UBND tỉnh về tổ chức thực hiện xây dựng và 

quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. 

Bãi bỏ vì không còn 

phù hợp với Nghị định 

số 45/2006/NĐ-CP 

ngày 28/4/2006 của 

Chính phủ và Chỉ thị 

số 24/2007/CT-TTg 

ngày 01/11/2007 của 

Thủ tướng Chính phủ. 
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